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COMMUNICATION
GIAO TIẾP (Tr.55 SGK)
Cái gì là cái gì?
BỔ SUNG TỪ VỰNG
proper name (n) tên riêng 
contestant (n) đối thủ, người dự thi 
spectacular (adj) đẹp mắt, ngoạn mục
round (in a game) (n) vòng
1. Nghe chương trình radio của 4Teen. Sau đó quyết định xem những nhận định bên dưới là đúng (T) hay sai (F).
1. MC (Người dẫn chưomg trình) đọc 5 câu diễn tả một trong các kỳ quan của Việt Nam. (F)
2. MC sẽ không đề cập đến tên riêng của bất kỳ nơi nào trong diễn tả của cô ấy. (T)
3. Các người chơi phải hoạt động để tìm ra kỳ quan ở đâu và bất kỳ ai cho câu trả lời đúng sớm nhất sẽ thắng. (F)
4. Nếu bất kỳ người chơi nào có thể cho câu trả lời chính xác trước khi MC đọc hết các câu, anh ấy/cô ấy là người chiến thắng và nhận được 1 phần quà đặc biệt. (T)
5. Nếu bât kỳ người chơi nào cho câu trả lời sai trước khi MC đọc hết các câu, anh ấy/cô ấy vẫn được phép tiếp tục trò chơi. (F)
Audio script
Ann: Welcome to our game show called ‘What’s What?’. Please welcome our three guests Mary, Linda, and Duong who will be taking part in the game today.
Mary, Linda, and Duong: Good evening, everyone!
Ann: Now, the rules of the game are simple. I will read out six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam, either natural or man-made. This description won’t include the proper names of any places. My three contestants have to work out what the wonder is. Whoever gives the correct answer first is the winner.
Duong: Sounds easy.
Ann: Well, let’s see... you are the winner and get a special gift if you can give the correct answer before I finish reading out all six sentences. But if you give the incorrect answer, you’re out of that round of the game.
Mary: Exciting!
Ann: Now, do all of you understand how to play the game?
Mary, Linda, and Duong: Yes.
Ann: OK, then let’s play ‘What’s What?’!
 

2. Lắng nghe phần tiếp theo của chương trình radio. Sau đó điền vào chỗ trông các từ/số em nghe được.
(1) central     (2) 200     (3) park    (4) discovered     (5) Paradise
Ann: Đó là 1 kỳ quan thiên nhiên ở miền Trung nước ta. Dương, bạn có muốn thử trả lời không?
Dương: Vâng, thật là dễ. Đó là động Phong Nha.
Ann: Không, rất tiếc sai rồi. Bạn đã mất lượt rồi Dương.
Dương: Trời ơi!
Ann: Đó là 1 hang động kỳ vĩ tọa lạc ở độ cao 200m trên mực nước biển gần nhánh phía Tây của một xa lộ. Các bạn có câu trả lời không, Mary và Linda?
Mary: Không, chưa.
Linda: Không phải mình.
Ann: Được rồi, vậy mình sè tiếp tục với câu thứ 3. Nó nằm ở một công viên quốc gia. 
Linda: Có phải là hang Đá ở Kiên Giang không?
Ann: Không, Kiên Giang không phải là miền Trung của nước ta, Linda. Vậy, chúng ta chỉ còn 1 người Mary bây giờ vẫn còn trong cuộc chơi.
Mary: Thật là căng thẳng!
Ann: Hang động được phát hiện bởi 1 người dân địa phương vào năm 2005.
Mary: Mình biết. Nó phải là Thiên Đường hay động Thiên Đường ở Quảng Bình.
Ann: Đúng rồi, Mary! Chúc mừng! Bạn đã cho câu trả lời đúng trước khi mình đọc câu thứ 6, vậy bạn thắng vòng này của trò chơi và nhận 1 món quà đặc biệt.
Audio script
Ann: First sentence: it’s a natural wonder in the central part of our country. Duong, do you want to risk the answer?
Duong: Yes, it’s easy. That’s Phong Nha Cave.
Ann: No, sorry that incorrect. So you’re out of this round, Duong!
Duong: Oh dear!
Ann: Second sentence: it’s a spectacular cave located 200 metres above sea level near the west branch of a highway. Do either of you have the answer, Mary and Linda?
Mary: No, not yet.
Linda: Not me.
Ann: OK, so I will continue with the third sentence. It’s situated in a national park. Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?
Ann: No, Kien Giang isn’t in the centre of the country, Linda. So we have only one person, Mary, still in the game now.
Mary: So nervous!
Ann: And the fourth sentence: the cave was discovered by a local man in 2005.
Mary: I know. It must be Thien Duong or Paradise Cave in Quang Binh.
Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out the sixth sentence, so you win this round of the game and get a special gift.
 

3. Viết 6 câu diễn tả 1 kỳ quan Việt Nam mà em biết.
It is a UNESCO World Heritage Site and popular travel destination in Quảng Ninh Province.
French tourists visited in the late 19th century, and named the cave Grotte des Merveilles. There are two bigger islands, Tuan Chau and Cat Ba.
The protected area is from the Cai Dam petrol store to Quang Hanh commune, Cam Pha town and the surrounding zone.
It has two seasons: hot and moist summer, and dry and cold winter.
It is home to 14 endemic floral species and 60 endemic faunal species.
Nó là một Di sản Thế giới của UNESCO và điểm đến du lịch nổi tiếng tại tỉnh Quảng Ninh. Khách du lịch Pháp đến thăm vào cuối thế kỷ 19 và đặt tên là hang Grotte des Merveilles. Có hai hòn đảo lớn hơn, Tuần Châu và Cát Bà.
Các khu vực được bảo vệ là từ các cửa hàng xăng dầu Cái Dăm xã Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả và khu vực xung quanh.
Nó có hai mùa: mùa hè nóng và ẩm ướt và mùa đông khô và lạnh.
Nó có 14 loài thực vật đặc hữu và 60 loài động vật đặc hữu.
 

4. Làm việc theo nhóm. Chơi trò chơi “cái gì là cái gì?”.
SKILLS 1 
Kỹ năng 1 (Tr.56)
Đọc
1. Đọc bài báo về chùa Hương. Xem các từ trong khung, sau đó tìm chúng trong đoạn văn và gạch dưới chúng. Chúng có nghĩa gì?
Chùa Hương là một địa điểm tín ngưỡng cũng như một thắng cảnh đẹp ở Việt Nam. Nó tọa lạc ở phường Hương Sơn, quận Mỹ Đức, Hà Nội. Nó là một quần thể đền và điện Phật to lớn, bao gồm đền Trình và chùa Thiên Trụ ở núi đá vôi Hương Tích. Trung tâm của quần thể là đền Hương, còn gọi là chùa Trong tọa lạc tại động Hương Tích. Nó được cho rằng đó là ngôi đền đầu tiên được xây dựng trên vị trí hiện tại của Thiên Trụ vào thế kỉ 15 suốt triều đại Lê Thánh Tông.
Qua nhiều năm một vài cấu trúc của nó bị hư hại đã được khôi phục và thay thế.
Nhiều tác phẩm văn học Việt Nam, gồm xưa và hiện đại đã lấy chùa Hương làm chủ đề. Nó cũng cung cấp nền cho nhiều bức tranh nổi tiếng, vẻ đẹp của nó được sử dụng như một chủ đề của nhiều bài hát nổi tiếng và là một đề tài của vãn thơ. Ngày nay trong suốt lễ hội của nó (từ giữa tháng Giêng đến giữa tháng Ba âm lịch), chùa Hương thu hút số lượng lớn người hành hương trên khắp Việt Nam.
vast (adj) cực lớn trong vùng, về kích cỡ, số lượng
pilgrim (n) hành hương - người đi đến 1 vùng linh thiêng vì lý do tôn giáo
theme (n) chủ đề hoặc ý chính trong 1 cuộc nói chuyện, hài viết hoặc 1 tác phẩm nghệ thuật
backdrop (n) cảnh khái quát nơi sự kiện tổ chức
reign (n) suốt 1 giai đoạn mà 1 vua, hoàng hậu, đế chế nắm quyền
 

2. Đọc bài báo lần nữa và trả lời các câu hỏi.
1. Chùa Hương tọa lạc ở đâu?
    It is located in Huong Son Commune, My Due District, Ha Noi.
    Nó tọa lạc ở phường Hương Sơn, quận Mỹ Đức, Hà Nội.
2. Quần thể chùa Hương bao gồm những gì?
    It includes Den Trinh (Presentation Shrine), Thien Tru (Heaven Kitchen) Pagoda, and the Perfume Temple.
    Nó bao gồm Đền Trình, chùa Thiên Trụ và đền Hương.
3. Trung tâm của quần thể này nằm ở đâu?
    The centre of this complex, the Perfume Temple, also known as Chua Trong (Inner Temple), is located in Huong Tich Cavern.
    Trung tâm của quần thể này, đền Hương, cũng được biết, như chùa Trong tọa lạc tại động Hương Tích.
4. Điều đặc biệt về vẻ đẹp của chùa Hương là gì?
    Its beauty has been as a theme of many famous songs and a topic of lyric poetry. 
    Vẻ đẹp của nó được sử dụng như một chủ đề của nhiều bài hát nổi tiếng và là một đề tài của văn thơ.
5. Ai đến thăm chùa Hương trong suốt lễ hội?
    Pilgrims from all over Viet Nam do.
    Người hành hương từ khắp nơi trên Việt Nam. 
 

Nói
3. Làm việc theo cặp. Bên dưới là một vài điều là nguyên nhân phá hủy các kỳ quan nhân tạo của Việt Nam. Đặt chúng theo thứ tự nghiêm trọng. Đưa lý do của em. Em có thể thêm vào không?
a. Nhiều đường xá, khách sạn, nhà máy... được xây dựng xung quanh các kỳ quan nhân tạo.
b. Chính quyền địa phương không có biện pháp dài hạn để bảo vệ kỳ quan nhân tạo từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
c. Sự khôi phục hiện tại đã thay đổi cấu trúc nguyên thủy của một vài kỳ quan nhân tạo.
d. Nhiều thứ giá trị bị đánh cắp từ các kỳ quan nhân tạo.
b. Quá nhiều khách du lịch đến thăm các kỳ quan nhân tạo mỗi ngày.
 

3. a. Làm việc theo cặp. Sử dụng ý kiến ở mục 3 để đề nghị các cách để bảo vệ và lưu giữ các kỳ quan nhân tạo của Việt Nam.
Ví dụ:
A: Có báo cáo rằng nhiều tài nguyên nhân tạo của chúng ta đã bị phá huy. Chúng ta nên làm gì đế bảo vệ và lưu giữ chúng? 
B: Tôi đề nghị chúng ta nên giới hạn số lượng khách du lịch đến thăm mỗi ngày.
A: Đó là một ý kiến hay. Tôi muốn đề nghị táng thêm tiền đề bảo tồn và lưu giữ chúng...
b. Báo cáo ý kiến tốt nhất của em trước lớp.
Ví dụ:
Chúng tôi đề nghị giới hạn số lượng khách du lịch những người có thể đến thăm những địa điểm quan trọng này mỗi ngày.
